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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2009 - 2015"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 999/TTr-SYT ngày 15/9/2009 về việc đề nghị phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án "Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015" (có Đề án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Thanh Trà


ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

1. Tên đề án:
Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015.

2. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
3. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.

4. Cơ quan đồng thực hiện:

Các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.
5. Thời gian thực hiện: 2009 - 2015
6. Địa điểm thực hiện:

Tại: - Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái

- Các Trường Đại học Y Dược, Trường Trung cấp Y tế tỉnh.

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2009 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Phần I

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Sự cần thiết, các cơ sở pháp lý để xây dựng đề án

Yếu tố con người luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của ngành y tế nói riêng. Nguồn nhân lực y tế là yếu tố quyết định cho sự phát triển hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ như khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất và phân phối thuốc, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý các dịch vụ y tế và xây dựng chính sách. Nguồn nhân lực y tế bao gồm đội ngũ bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, hộ lý và một số người có ngành nghề khác làm việc trong các dịch vụ nêu trên. Vì vậy việc chuẩn bị nhân lực y tế là một việc làm cần thiết, mang tính lâu dài và cần có sự tham gia, phối hợp, quan tâm của nhiều ban, ngành, tổ chức cũng như của ngành y tế.

Hiện nay, nguồn nhân lực y tế của tỉnh đang thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng, nhất là đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng và dược sỹ Đại học. Việc thiếu hụt đội ngũ cán bộ y bác sỹ có tay nghề đã được lãnh đạo tỉnh Yên Bái và ngành y tế nhận thấy và đã có những cố gắng nỗ lực nhất định. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm tăng cường cho công tác đào tạo cán bộ y tế: Cử cán bộ đi đào tạo sau Đại học, Đại học, nhờ đó đã bổ sung nguồn nhân lực cho y tế các tuyến, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Năm 2004, mô hình tổ chức ngành y tế thực hiện theo Nghị định 171, 172 và đến năm 2008 được thay đổi theo Nghị định 13, 14 của Chính phủ về qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện. Tổ chức bộ máy ngành y tế liên tục thay đổi, nhiều đầu mối dẫn đến lực lượng bác sỹ bị phân tán, biến động. Sự sáp nhập chức năng dân số về ngành, đảm nhiệm thêm nhiệm vụ nặng nề nên thiếu người để thực hiện, nhiều bất cập về chính sách đối với cán bộ làm công tác dân số. Công tác y tế học đường chưa được quản lý tốt do chưa có cán bộ y tế ở các trường trên phạm vi toàn tỉnh.

Tỷ lệ phát triển dân số ở Yên Bái còn cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhất là nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao. Trong những năm gần đây Nhà nước đã quan tâm nhiều hơn cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế, thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, cần có cán bộ sử dụng để phát huy có hiệu quả những trang thiết bị máy móc được đầu tư. Nhân lực y tế thiếu ở tất cả các tuyến cả về số lượng và chất lượng. Xuất phát từ lý do đó, việc xây dựng đề án Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015 là cần thiết, để có đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng đủ nhu cầu trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

* Các cơ sở pháp lý để xây dựng đề án:

- Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/5/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22/3/2005 về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”.

- Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

- Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án qui hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010, 2015 và tầm nhìn 2020.

- Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007, Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1338 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.
2. Đặc điểm nguồn nhân lực y tế

2.1. Thực trạng nguồn nhân lực y tế: Về tổ chức bộ máy của ngành y tế:

Năm 2006, thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên Bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ: Thành lập Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị, thành phố, chia tách Trung tâm y tế huyện thành Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế.

Năm 2008, thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ: Sáp nhập chức năng dân số về y tế, tiếp nhận quản lý Trạm y tế xã, thành lập các Chi cục DS-KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện và đơn vị sự nghiệp khác thuộc Sở Y tế.

Tính đến thời điểm 31/12/2008 ngành Y tế có 2.731 cán bộ. Trong đó:

a) Trình độ Bác sỹ: 503 người (01 Tiến sỹ, 02 Bác sỹ chuyên khoa cấp II; 172 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 24 Thạc sỹ, 304 Bác sỹ).

b) Trình độ dược sỹ Đại học: 24 người (01 Thạc sỹ; 7 dược sỹ chuyên khoa cấp I, 16 dược sỹ Đại học).

Ngoài ra còn có 40 cử nhân y khoa và 70 cán bộ Đại học khác. Tỷ lệ cán bộ sau Đại học/Đại học: chiếm 34%.

Tuy số lượng khá đông, nhưng sự phân bố các tuyến đối với bác sỹ và dược sỹ Đại học trên địa bàn tỉnh không đồng đều, tập trung chủ yếu ở tuyến tỉnh, cơ sở điều trị, các Trung tâm Y tế huyện, y tế xã thiếu bác sỹ (Có 77/180 trạm Y tế xã có bác sỹ đạt 42,8%; trạm Y tế xã mới có 01 y sỹ hoặc bác sỹ để khám chữa bệnh). Nhiều bác sỹ chuyển vùng về Hà Nội, tỉnh khác, ngành khác, ngoài công lập, trong khi đó bác sỹ, dược sỹ Đại học chính qui về tỉnh công tác ngày càng giảm. Số cán bộ nghỉ chế độ, số cán bộ xin thôi việc, bỏ việc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hàng năm nhiều. Dược sỹ Đại học thiếu ở tất cả các tuyến (từ 1994 không có dược sỹ Đại học chính qui về tỉnh công tác). Đến nay tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân của tỉnh Yên Bái là 6,45 kể cả quản lý; tỷ lệ dược sỹ Đại học/1 vạn dân là 0,3 (theo qui định và mục tiêu của Bộ Y tế 7 bác sỹ/vạn dân, 01 dược sỹ đại học/vạn dân).

c) Số cử nhân, cao đẳng điều dưỡng ở các bệnh viện rất thấp so với qui định của Bộ Y tế tỷ lệ điều dưỡng/bác sỹ là 3/1 đến 3,5/1. Hiện tại tỷ lệ Điều dưỡng/bác sỹ ở mức 1,5/1 còn ở mức thấp. Về trình độ chuyên môn đội ngũ điều dưỡng không chỉ thiếu về số lượng, mà còn yếu về chất lượng: Trong tổng số điều dưỡng hiện có 553 người, Đại học 03 (0,54%), Cao đẳng 21 (3,8%), Trung cấp 366 (66,2%) và Sơ cấp 163 (29,4%).

(Phụ lục 1- Biểu 1. Thực trạng nhân lực ngành y tế hiện nay)
d) Chức danh cán bộ hệ điều trị hiện có và nhu cầu cần đến 2015:

Bác sỹ hệ điều trị hiện có: 257 người, so với nhu cầu thiếu: 128 người.

Dược sỹ đại học hiện có: 12 người, so với nhu cầu thiếu: 23 người.

Cử nhân điều dưỡng hiện có: 01 người, so với nhu cầu thiếu: 138 người.

Cao đẳng điều dưỡng hiện có: 16 người, so với nhu cầu thiếu: 288 người.

(Phụ lục 1- Biểu 2. Thực trạng nhân lực hệ điều trị tỉnh huyện)

e) Chức danh cán bộ hệ dự phòng tỉnh, huyện hiện có và nhu cầu cần đến 2015:

Bác sỹ hệ dự phòng hiện có: 107 người, so với nhu cầu thiếu: 70 người.

Dược sỹ Đại học hiện có: 6 người, so với nhu cầu thiếu: 19 người.

Cử nhân Y tế công cộng hiện có: 01 người, so với nhu cầu thiếu: 47 người.

Kỹ thuật viên xét nghiệm hiện có: 41 người, so với nhu cầu thiếu: 18 người.

(Phụ lục 1- Biểu 3. Thực trạng, nhu cầu nhân lực hệ dự phòng tỉnh, huyện)

f) Chức danh cán bộ quản lý nhà nước, đào tạo hiện có, nhu cầu cần đến 2015:

Bác sỹ hệ hiện có: 43 người, so với nhu cầu thiếu: 63 người.

Dược sỹ Đại học hiện có: 5 người, so với nhu cầu thiếu: 7 người.

Cử nhân điều dưỡng hiện có: 02 người, so với nhu cầu thiếu: 10 người.

Cử nhân hộ sinh hiện có: 01 người, so với nhu cầu thiếu: 8 người.

(Phụ lục 1- Biểu 4. Thực trạng nhân lực hệ quản lý nhà nước và hệ đào tạo)
Thực trạng, nhu cầu nhân lực y tế xã, phường

	STT
	Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố
	Tổng số cán bộ y tế hiện có
	Nhu cầu cán bộ y tế đến 2015 (theo Thông tư 08)

	
	
	Tổng số
	Bác sỹ
	Y sỹ
	Tổng số
	Bác sỹ
	Y sỹ

	1
	Huyện Lục Yên
	135
	4/24
	64
	144
	24
	72

	2
	Huyện Mù Cang Chải
	56
	0/14
	29
	84
	14
	42


	3
	Huyện Trạm Tấu
	47
	3/12
	21
	72
	12
	36

	4
	Huyện Trấn Yên
	125
	16/22
	61
	132
	22
	66

	5
	Huyện Văn Chấn
	154
	11/31
	57
	186
	31
	93

	6
	Huyện Văn Yên
	146
	10/27
	79
	162
	27
	81

	7
	Huyện Yên Bình
	153
	14/26
	56
	156
	26
	78

	8
	Thành phố Yên Bái
	100
	12/17
	45
	119
	17
	51

	9
	Thị xã Nghĩa Lộ
	40
	7/7
	8
	42
	7
	21

	
	Tổng cộng
	956
	77/180
	418
	1097
	180
	540


g) Chức danh cán bộ y tế xã, phường hiện có và nhu cầu cần có đến 2015:

Số bác sỹ hiện có: 77 người, so với nhu cầu thiếu: 103 người.

Số y sỹ hiện có: 418 người, so với nhu cầu thiếu: 122 người.

h) Nhân viên y tế thôn bản, y tế học đường:

Số lượng nhân viên y tế thôn bản còn thiếu số lượng và chất lượng: Hiện tại có 1.852 nhân viên/2.321 thôn bản, khu phố; khoảng 1/4 nhân viên y tế thôn bản mới có trình độ dưới 6 tháng do đó, một số nơi lồng ghép chức năng nhân viên y tế thôn bản với cộng tác viên dân số để có đủ người làm việc.
Hầu hết số trường phổ thông thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đều không có cán bộ y tế trường học để quản lý theo dõi sức khỏe học sinh (theo Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ GD&ĐT). Số doanh nghiệp có nhiều công nhân trên địa bàn tỉnh cần có cán bộ y tế thực hiện công tác chăm sức khỏe cho người lao động là khá lớn.

Theo Thông tư số 08/2007/TTLT-BNV-BYT của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và số giường bệnh được giao hàng năm thì số biên chế phải tăng thêm cho toàn ngành năm 2009 là 698 biên chế, đến năm 2015 là trên 900 biên chế.

Từ nay đến 2015: Để có bác sỹ cho việc tăng giường bệnh so với tăng dân số hàng năm, bổ sung số cán bộ nghỉ hưu, chuyển vùng, chuyển công tác cần có từ 400-450 bác sỹ; từ 85-95 dược sỹ Đại học; 160 cử nhân điều dưỡng, 70 cử nhân y tế công cộng, 600 Cao đẳng điều dưỡng và 1300 Y sỹ đa khoa, chuyên khoa.

* Một số nguyên nhân dẫn đến việc nhân lực y tế thiếu về số lượng, yếu về chất lượng:

Sự phân bố cán bộ y tế không đồng đều do tác động của cơ chế thị trường nên chỉ tập trung chủ yếu ở tuyến tỉnh, hệ điều trị, cán bộ được cử đi học bác sỹ không muốn về địa phương công tác, bác sỹ chính qui mới ra trường không muốn lên vùng cao, vùng khó khăn công tác.

Lương của cán bộ là bác sỹ, dược sỹ mới ra trường thấp so với một số ngành nghề khác. Cơ sở y tế xã, phường điều kiện làm việc còn khó khăn, công tác quản lý cán bộ cũng còn nhiều hạn chế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số đơn vị chưa tốt, chưa động viên khuyến khích cán bộ yên tâm công tác phục vụ lâu dài, mặt khác chế độ thưởng vật chất còn khó khăn do nguồn thu còn hạn chế.

Do có sự thay đổi mô hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên môn bị dàn trải cho các đơn vị do chia tách, thiếu cán bộ có năng lực, trình độ chuyên sâu.

Chính sách thu hút của tỉnh chưa đủ độ hấp dẫn đối với cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên, do đó công tác tạo nguồn cán bộ bằng chính sách của tỉnh đối với ngành y tế đến nay chưa thực hiện được như: Công tác tuyên truyền, thông tin đến nhân dân chưa được đầy đủ, tâm lý sinh viên mới tốt nghiệp chỉ muốn được làm việc tại các bệnh viện tỉnh, không muốn đi công tác ở vùng cao, y tế dự phòng huyện, y tế xã.

2.2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế:

Hiện nay Yên Bái có 01 trường Trung cấp Y tế với nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ Trung cấp với lưu lượng học sinh hằng năm là 700-800 học sinh.

Trong các năm 2006, 2007, 2008 trường đã quan tâm mở rộng qui mô đào tạo, đa dạng các loại hình, mở rộng các hình thức đào tạo theo địa chỉ và nhu cầu xã hội.

Đối với cán bộ có trình độ từ Cao đẳng, Cử nhân, Đại học y dược được đào tạo từ các trường Cao đẳng, Đại học:

Tổng số: Bác sỹ 172; Dược sỹ Đại học 31; Cử nhân điều dưỡng: 81; Cử nhân Y tế công cộng: 10 trong đó:

- Cán bộ đang công tác tại các đơn vị trong ngành được cử đi học: Hiện đang hợp đồng đào tạo với trường Đại học Y: 92 bác sỹ, 19 dược sỹ Đại học, 78 Cử nhân điều dưỡng.

- Đào tạo cử tuyển chính qui theo chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với người dân tộc vùng cao, vùng sâu, bằng nguồn Ngân sách Nhà nước: Hiện đang đào tạo cử tuyển: 23 bác sỹ, 7 dược sỹ Đại học.

- Đào tạo liên kết Đại học chính qui theo địa chỉ sử dụng bằng nguồn đóng góp của người đi học: Hiện đang hợp đồng liên kết đào tạo 19 bác sỹ.

(Phụ lục 2. Biểu 1. Số hiện đang đào tạo Đại học Y dược năm 2004-2008)

- Số lượng bác sỹ đi học chuyên khoa II rất ít: Đào tạo được 02 bác sỹ chuyên khoa cấp II lâm sàng. Không đào tạo được Tiến sỹ nào trong các năm qua.

- Đào tạo được 17 Thạc sỹ chuyên khoa lâm sàng, y tế công cộng.

- Đào tạo chuyên khoa I y, dược trung bình hàng năm có từ 9 - 12 người (55 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 3 dược sỹ chuyên khoa cấp I).

(Phụ lục 2- Biểu 2. Số lượng cán bộ đang đào tạo sau Đại học 2004-2008)

2.3. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý nguồn nhân lực y tế:

- Nguồn cán bộ ở một số chức danh thiếu do đó việc tuyển theo cơ cấu nhiều năm qua không đạt chỉ tiêu, nhất là bác sỹ, dược sỹ Đại học. Bác sỹ phân công đi huyện đã bỏ việc không nhận quyết định phân công. Những năm 90 do thiếu nguồn, trong khi có chỉ tiêu nhất là xóa xã trắng về y tế nên Sở Y tế, UBND huyện, xã vùng cao đã tuyển dụng cán bộ sơ cấp do đặc thù của địa phương.

- Sử dụng cán bộ y tế: Cơ bản là đảm bảo sử dụng đúng chuyên môn và yêu cầu công tác, năng lực sở trường. Quan tâm đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người địa phương đây là nguồn cán bộ ổn định phục vụ lâu dài cho địa phương. Thực hiện chế độ lương, chính sách phụ cấp, thưởng thành tích động viên khuyến khích cán bộ. Từng bước thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ y tế phục vụ vùng cao nhiều năm về các đơn vị vùng thấp, hợp lý hoá gia đình, ổn định tư tưởng yên tâm phục vụ tại tỉnh nhà.

- Về quản lý đội ngũ cán bộ y tế: Thực hiện theo Pháp lệnh công chức đối với công chức, viên chức. Thực hiện cam kết các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ viên chức như: đi học phải viết cam kết sau học phải trở về cơ quan cũ công tác theo đúng qui định về thời gian phục vụ sau đào tạo. Phải đền bù kinh phí đào tạo nếu bỏ học, bỏ việc. Việc chuyển công tác, vị trí công tác phải được sự đồng ý của cơ quan cấp trên theo yêu cầu của cơ quan, công việc…

Tuy nhiên trước đòi hỏi nhu cầu của cơ chế thị trường tác động không thể đáp ứng yêu cầu cá nhân nên ảnh hưởng tới việc giữ cán bộ tại cơ sở, mặt khác việc bố trí cán bộ y tế trong hệ thống trường học, doanh nghiệp chưa được quan tâm nên dẫn tới thiếu hụt cán bộ….

3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực y tế từ năm 2009 đến 2015

3.1. Dự báo biến động nguồn nhân lực y tế trong những năm tới:

- Biến động giảm: Do có sự chuyển đổi cơ chế chính sách, hệ thống y tế ngoài công lập phát triển thu hút một phần nguồn nhân lực y tế công lập ra ngoài công lập làm việc. Số lượng bác sỹ, dược sỹ sẽ thiếu hụt do nghỉ chế độ hưu trí. Một số lượng cán bộ chuyển vùng do hợp lý hoá gia đình, do nguyện vọng cá nhân, do điều động của cấp trên (tỉnh, Bộ Y tế) và các nguyên nhân khác khoảng (từ 15-20%).

- Nhu cầu tăng trong những năm tới cần một số lượng lớn cán bộ cho các đơn vị trong ngành vì:

+ Thực hiện Thông tư liên tịch số 08: biên chế của các đơn vị sự nghiệp ngành y tế cần được tăng dần cho đủ theo định mức qui định.

+ Đáp ứng cho nhu cầu của bộ máy tổ chức: Dự kiến xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh 500 giường, thành lập mới bệnh viện Lao và bệnh phổi 100 giường, Bệnh viện Nội tiết 50 giường và một số bệnh viện chuyên khoa khác.

+ Ngoài ra một số bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh cũng cần một số lượng bác sỹ cho khám bệnh và điều trị.

+ Cán bộ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, y tế trường học, doanh nghiệp, trạm y tế xã theo qui định của Nhà nước.

+ Nhu cầu cán bộ Đại học: Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân điều dưỡng, hộ sinh cho việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, công tác quản lý nhà nước ở Sở Y tế, các Chi cục trực thuộc Sở, các Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị, thành phố.

3.2. Nhu cầu nguồn nhân lực trong những năm 2009 - 2015:

Đẩy nhanh hơn nữa việc đào tạo cán bộ từ nhiều loại hình để tạo nguồn cán bộ đáp ứng với yêu cầu hiện tại và ổn định lâu dài, cơ cấu lại các chức danh tiêu chuẩn cán bộ theo yêu cầu chuyên môn theo hướng tăng nhanh các chuyên ngành cần thiết trước mắt, chú ý phát triển ứng dụng các công nghệ cao; phát triển dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng cao.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ y tế của hệ thống y tế nhằm đưa các dịch vụ kỹ thuật y tế về gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người dân ở vùng cao, vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng giai đoạn 2009-2015.

2. Mục tiêu cụ thể

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của hệ thống y tế, phấn đấu đến năm 2015:

2.1. Đào tạo bác sỹ đạt 8,0 bác sỹ/vạn dân.

2.2. Đào tạo dược sỹ Đại học đạt 0,7 dược sỹ Đại học/vạn dân.

2.3. Đào tạo cử nhân điều dưỡng và cử nhân Y tế công cộng đạt 25%/tổng số cán bộ.

2.4. Tỷ lệ cán bộ Đại học được đào tạo sau Đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa Y và Dược) đạt trên 40%.

2.5. Đào tạo bồi dưỡng 100% cán bộ y tế xã và nhân viên Y tế thôn bản; tiến tới đào tạo nhân viên y tế thôn bản có trình độ Trung cấp y.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế
1.1. Đối tượng đào tạo:

Là cán bộ, công chức, viên chức và học sinh được đào tạo, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực của tỉnh.

a) Bác sỹ, dược sỹ Đại học, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế công cộng:
- Các y sỹ đa khoa, chuyên khoa định hướng, dược sỹ trung cấp, điều dưỡng trung cấp đang công tác làm việc tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã được cử đi đào tạo trình độ Đại học, có cam kết sau khi tốt nghiệp trở lại công tác tại đơn vị cử đi học.

- Học sinh đã trúng tuyển vào các trường Đại học Y, Dược chính quy, có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trở về công tác lâu dài tại tỉnh Yên Bái.

- Học sinh thi đại học khối A, B có số điểm thi thấp hơn điểm chuẩn, có nguyện vọng được đào tạo trình độ Đại học Y, Dược và cam kết sau khi tốt nghiệp về tỉnh công tác từ 5 năm trở lên.

- Cử tuyển các học sinh là dân tộc ít người và học sinh các xã vùng đặc biệt khó khăn.

b) Đào tạo sau và trên Đại học (Tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên khoa cấp II, cấp I Y và Dược) khối điều trị, dự phòng, đào tạo và quản lý nhà nước.
Các bác sỹ đa khoa, chuyên khoa cấp I, Thạc sỹ y, Thạc sỹ dược, dược sỹ Đại học đang làm việc tại cơ sở y tế được cử đi đào tạo trên Đại học.

c) Đào tạo nhân viên y tế thôn bản lồng ghép với cộng tác viên dân số.

Đối tượng là cán bộ đang là nhân viên y tế thôn bản, công tác viên số có đủ tiêu chuẩn quy định nhưng chưa qua đào tạo, có cam kết sau khi học xong trở lại thôn bản nơi đơn vị cử đi học công tác.

1.2. Các chuyên ngành đào tạo:

a)Trình độ Đại học:

- Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa,

- Dược sỹ Đại học,

- Cử nhân điều dưỡng,

- Cử nhân y tế công cộng.

b) Trình độ sau và trên Đại học:

- Tiến sỹ Y,

- Thạc sỹ Y, Dược,

- Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II Y và Dược.

c) Nhân viên y tế thôn bản lồng ghép với cộng tác viên dân số.

1.3. Số lượng cụ thể:

Chia theo năm học từ năm 2009-2015:

	Nămr

Chức danh
	Tổng số
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013-2015

	Bác sỹ:

- Hệ cử tuyển

- Hệ liên kết

- Hệ hợp đồng
	70

200

210
	10

30

30
	10

30

30
	10

30

30
	10

30

30
	30

80

90

	Cộng:
	480
	70
	70
	70
	70
	200

	Dược sỹ Đại học:

- Hệ cử tuyển
- Hệ hợp đồng
	35

35
	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	15

15

	Cộng:
	70
	10
	10
	10
	10
	30

	Cử nhân:

- ĐD hệ hợp đồng

- YTCC hệ hợp đồng
	160

70
	40

10
	10
	40

10
	10
	80

30

	Đào tạo sau, trên Đại học:

- Tiến sỹ

- ThS Y

- ThS Dược

- Chuyên khoa cấp II Y

- Chuyên khoa cấp I Y

- Chuyên khoa cấp I Dược
	4

20

2

30

60

10
	1

3

5

10

2
	3

1

5

10

2
	1

3

5

10

2
	3

1

5

10

2
	2

8

10

20

2

	Cộng:
	126
	21
	21
	21
	21
	41

	Đào tạo bồi dưỡng CBYT xã, phường
	1830
	270
	270
	270
	270
	750

	Đào tạo nhân viên YTTB gắn với cộng tác viên DS
	1240
	120
	200
	200
	180
	540

	Đào tạo Y sỹ đa khoa, CK
	900
	300
	200
	100
	100
	200


2. Quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ y tế trong và sau đào tạo

- Ngay từ khi đang đào tạo tại các trường Đại học: Nắm được số lượng bác sỹ, dược sỹ hiện đang được đào tạo ở các trường Đại học hàng năm, để có đề xuất với tỉnh, ngành có kế hoạch tiếp cận sinh viên đưa thông tin về cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích cán bộ Đại học trở lên về tỉnh công tác.

Lãnh đạo tỉnh, ngành trực tiếp gặp mặt, động viên sinh viên chính qui về tỉnh công tác có quà tặng nhân dịp gặp mặt sinh viên tỉnh Yên Bái. Nắm được số sinh viên y - dược có kết quả học tập đạt khá, giỏi, vận động sinh viên tình nguyện về tỉnh công tác theo chính sách thu hút của tỉnh.

- Trước kỳ thi tốt nghiệp Đại học, Sở Y tế có kế hoạch tổ chức gặp mặt sinh viên thông báo chủ chương của tỉnh sẽ tiếp nhận số lượng bác sỹ, dược sỹ Đại học về tỉnh.

- Tham mưu cho tỉnh tiếp nhận số cán bộ Đại học, thực hiện xét tuyển và phân công làm việc tại tuyến tỉnh để cho đi đào tạo cao hơn, đồng thời luân chuyển số cán bộ cũ tại cơ quan đi tăng cường cho cơ sở.

3. Thu hút bác sĩ, dược sỹ Đại học, Cử nhân y chính qui về tỉnh, huyện công tác, khuyến khích đào tạo sau Đại học và đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Thu hút cán bộ Đại học về tỉnh từ năm 2009 - 2015 được 7 cán bộ loại giỏi; 14 cán bộ loại khá:

Thu hút cán bộ Đại học về huyện, xã vùng cao từ năm 2009 - 2015:

Cán bộ chuyên môn, quản lý từ tuyến tỉnh: bác sỹ chuyên khoa cấp I: 6 người; Đại học: 10 người.

Bác sỹ, dược sỹ Đại học chính qui tốt nghiệp tình nguyện lên huyện, xã vùng cao: 12 người.
4. Thực hiện Đề án luân phiên cán bộ từ tuyến trên về tuyến dưới theo Quyết định số 1816 của Bộ Y tế
Giao Sở Y tế chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp với các ngành liên quan triển khai Đề án luân phiên cán bộ của Sở Y tế giai đoạn 2008-2013 trên phạm vi toàn tỉnh. Góp phần nâng cao năng lực cán bộ y tế tuyến cơ sở, thực hiện đào tạo cán bộ tại chỗ, cầm tay chỉ việc, đồng thời giải quyết công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh tại chỗ giảm khó khăn cho người bệnh, giảm tải cho tuyến trên..

4.1. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận cán bộ từ các bệnh viện Trung ương (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Viện Tai Mũi Họng Trung ương,Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện E...) lên luân phiên tại Yên Bái: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Tâm thần, một số Trung tâm tuyến tỉnh.

Thường xuyên theo đợt: Số lượng từ 6-7 cán bộ gồm các chuyên gia giỏi về chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cao đã đào tạo cho các thầy thuốc, cán bộ y tế Yên Bái rất có hiệu quả, được nhân dân tin tưởng.

4.2. Có kế hoạch triển khai luân phiên cán bộ y tế tuyến tỉnh về hỗ trợ tuyến huyện, nhất là 2 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu cả Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện về chuyên môn và quản lý.

- Cán bộ lãnh đạo quản lý: 2 bác sỹ cho 2 trung tâm Y tế mỗi đợt 6 tháng.

- Cán bộ chuyên môn: 5 bác sỹ, kỹ thuật viên cho 2 bệnh viện đa khoa mỗi đợt 3 tháng.

4.3. Triển khai các đoàn cán bộ bệnh viện đa khoa huyện tổ chức đợt khám, chữa bệnh tại xã từ 2-3 ngày/đợt.
III. CHÍNH SÁCH, NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Chính sách

Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, học phí cho cán bộ y tế các chức danh chuyên môn sau đây:

1.1. Đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II: Thực hiện theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung Quyết định 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

1.2. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học hệ chính quy. Đối tượng là những học sinh đã trúng tuyển vào các trường Đại học Y Dược chính qui, có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trở về công tác lâu dài tại tỉnh Yên Bái. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% học phí trong thời gian đào tạo.

1.3. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học hệ cử tuyển: Đối tượng đào tạo là học sinh dân tộc ít người và học sinh các xã vùng đặc biệt khó khăn. Cơ chế chính sách thực hiện theo Nghị định 143/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1.4. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học hệ liên kết: Đối tượng đào tạo là học sinh thi Đại học khối A, B có nguyện vọng được đào tạo trình độ Đại học Y, Dược và cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về tỉnh công tác từ 5 năm trở lên. Cơ chế chính sách: ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo cho đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, hộ nghèo; các đối tượng còn lại đóng góp 100% kinh phí đào tạo.

1.5. Đào tạo Bác sỹ, dược sỹ Đại học, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng hệ chuyên tu: Đối tượng là y sỹ, dược sỹ có trình độ Trung cấp đang làm việc tại các cơ sở y tế huyện và tuyến xã được cử đi đào tạo trình độ Đại học, có cam kết sau khi tốt nghiệp trở lại đơn vị công tác tại nơi đơn vị cử đi học. Cơ chế chính sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cho đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, các đối tượng còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo.

1.6. Đào tạo y sỹ tuyến xã và trường học: Đối tượng là cán bộ, học sinh được đào tạo tại trường Trung cấp y tế. Cơ chế chính sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cho đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, vùng đặc biệt khó khăn và cán bộ chuyên trách dân số xã được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, có cam kết sau khi học xong trở lại công tác tại nơi đơn vị cử đi học. Các đối tượng còn lại đóng góp 100% kinh phí đào tạo.

1.7. Đào tạo nhân viên y tế thôn, bản lồng ghép với cộng tác viên dân số: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí cho học sinh, với mức 0,5 triệu đồng/học sinh/tháng, với điều kiện, người đi học cam kết sau khi học xong trở lại thôn bản nơi đơn vị cử đi học.

2. Kinh phí thực hiện đề án:

Hàng năm Sở Y tế xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, kinh phí khuyến khích và thu hút trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt thực hiện.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác đào tạo gắn với việc sử dụng cán bộ sau đào tạo
1.1. Đào tạo cán bộ y tế các tuyến:

- Đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức: trong nước, nước ngoài, tập huấn, hội thảo, tập trung, tại chức, ...

- Lựa chọn lĩnh vực ưu tiên: đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, Cử nhân điều dưỡng, y tế công cộng, đào tạo sau Đại học các lĩnh vực chuyên sâu.

- Lập qui hoạch đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng sau đào tạo, theo yêu cầu của chuyên môn nghiệp vụ, quản lý.

- Người đi học phải có cam kết với ngành, tỉnh khi được cử đi đào tạo.

- Mở rộng diện được đào tạo, bồi dưỡng không chỉ với viên chức nhà nước mà cả lao động hợp đồng không trong chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị y tế nhà nước, cả diện làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Mở rộng đối tượng tuyển sinh để tăng nguồn tuyển cho đi đào tạo những cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng tốt sau đào tạo.
1.2. Tiếp nhận, tuyển dụng sử dụng, quản lý cán bộ sau đào tạo:

- Thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ của tỉnh đối với bác sỹ, dược sỹ Đại học chính qui về công tác tại các cơ sở y tế tỉnh, huyện.

- Chính sách cho cán bộ y tế phù hợp với nghề đặc thù: Thời gian phục vụ vùng cao ít nhất 3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam được chuyển vùng công tác, được đi học tập nâng cao. Có chính sách nâng lương sớm cho cán bộ lên vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

- Có kế hoạch sử dụng cán bộ sau đào tạo: Tiếp nhận hồ sơ thủ tục gọn, nhanh chóng đề xuất giải quyết, thực hiện việc xét tuyển, quyết định phân công nhanh nhất đảm bảo qui trình cải cách hành chính.

- Phối hợp các ban ngành trong việc quản lý số sinh viên đào tạo cử tuyển về phục vụ theo đúng nơi cử đi học.

Quản lý số sinh viên đào tạo liên kết theo đúng địa chỉ sử dụng: Cam kết với tỉnh sau học về công tác ít nhất 5 năm nếu không phải đền bù kinh phí đào tạo gấp 2 lần. Giữ bằng tốt nghiệp Đại học sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ 5 năm mới trả cho cá nhân.

- Bố trí sử dụng cán bộ được đào tạo hợp lý nhằm nâng cao tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân.

- Bố trí, giải quyết thực hiện chính sách đối với những cán bộ y tế chưa cập chuẩn (cán bộ y tế sơ cấp đang ở tuyến tỉnh, tuyến xã....) cho nghỉ việc, làm y tế thôn bản, hoặc đi học nâng cấp nếu có đủ điều kiện.

2. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho đề án
Từ nguồn ngân sách Trung ương đầu tư tập trung cho đề án, hỗ trợ của dự án nước ngoài, hàng năm ngân sách tỉnh cân đối một phần đầu tư thực hiện đề án.

Lồng ghép các nguồn vốn để triển khai đề án.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ tay nghề cao góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

- Mở nhiều loại hình đào tạo, liên kết với các cơ sở đào tạo của Nhà nước và tư nhân để đào tạo cán bộ.

- Huy động vốn, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với đào tạo cán bộ: học bổng du học trong và ngoài nước, tài trợ về tài chính.

- Sự đóng góp của gia đình, người đi học.

- Qua mạng internet về kiến thức y học, thành tựu y khoa ngày nay giúp cho nâng cao sự hiểu biết về bệnh, tật, dịch bệnh...

4. Thực hiện việc nâng cấp trường Trung cấp Y tế thành trường Cao đẳng Y tế nhằm:
- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo cán bộ có trình độ đạt Cao đẳng tạo nguồn cán bộ y tế có chất lượng cho nhu cầu của tỉnh, ngành y tế.

- Mở các mã ngành đào tạo: Cao đẳng điều dưỡng, Cao đẳng hộ sinh, dược sỹ Trung học.

- Mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo khác về các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu cho ngành.

- Đào tạo trung cấp: Y sỹ đa khoa, chuyên khoa phục hồi chức năng, chuyên khoa y học cổ truyền,.... cho Trạm Y tế xã, trường học, cơ quan doanh nghiệp,...

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1- Sở Y tế: Thành lập tổ công tác triển khai thực hiện đề án của tỉnh do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện đề án để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn về nguồn tuyển sinh và kinh phí cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế cho tỉnh. Xây dựng kế hoạch hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo tiến độ.
Hàng năm Sở Y tế xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kinh phí chi cho các hoạt động đào tạo, luân phiên cán bộ, thu hút khuyến khích cán bộ, sử dụng nguồn kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách.

2- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí nguồn kinh phí đáp ứng thực hiện đề án, theo dõi tiến độ.

3- Sở Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn vốn kinh phí cho các hoạt động của Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

4- Sở Nội vụ: Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp Sở Y tế trong việc xây dựng đề xuất với tỉnh cơ chế tiếp nhận, bố trí, sử dụng, quản lý và đào tạo cán bộ, tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế tuyển dụng cán bộ theo Thông tư số 08. Đề xuất giải quyết chế độ chính sách đối với những cán bộ y tế chưa cập chuẩn trong các đơn vị trong toàn ngành.

5- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp Sở Y tế trong tuyển sinh đảm bảo số lượng chất lượng theo quy chế ban hành: Thực hiện Nghị định số 134 của Chính phủ về việc tuyển sinh đào tạo cử tuyển đúng địa chỉ địa phương cử đi học; tuyển các thí sinh thi Đại học có điểm sàn thấp hơn có nguyện vọng, cam kết sau học Đại học Y, dược về tỉnh công tác.

Phối hợp đề xuất tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo: Tăng chỉ tiêu đào tạo y sỹ hàng năm cho trường Trung cấp Y tế, xây dựng kế hoạch đào tạo cử tuyển Đại học y dược, Trung cấp kỹ thuật viên y chuyên khoa, đào tạo liên kết bác sỹ, dược sỹ Đại học. Chỉ đạo quản lý đào tạo nhân lực y tế và sử dụng quản lý cán bộ y tế trường học.

6- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trong nhân dân về nội dung Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009- 2015.

7- UBND huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm trong chỉ đạo tạo nguồn tuyển sinh đào tạo bác sỹ, dược sỹ hệ cử tuyển tại địa phương. Phối hợp ngành y tế triển khai thực hiện Đề án luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về huyện, xã./.

PHỤ LỤC 1:

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

Biểu 1. Số lượng, chất lượng nhân lực ngành y tế
	Chức danh
	Thực trạng nguồn nhân lực (Y, Dược)

	
	Tổng số
	Theo tuyến
	Tốt nghiệp từ 2001-2008

	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	

	Toàn tỉnh
	2731
	847
	928
	956
	

	* Y khoa
	
	
	
	
	

	- Tiến sỹ Y
	01
	01
	
	
	01

	- Thạc sỹ Y
	24
	21
	03
	
	15

	- Bác sỹ chuyên khoa II
	02
	02
	
	
	01

	- Bác sỹ chuyên khoa I
	172
	120
	52
	
	61

	- Bác sỹ
	304
	109
	113
	77
	79

	- Cử nhân Điều dưõng
	03
	03
	
	
	03

	- Cao đẳng Điều dưỡng
	21
	19
	02
	
	17

	- Trung cấp Điều dưỡng
	366
	126
	157
	83
	459

	- Sơ cấp Điều dưỡng
	163
	23
	40
	100
	

	- Cử nhân Hộ sinh
	02
	01
	01
	
	

	- Cao đẳng Hộ sinh
	15
	09
	05
	01
	09

	- Trung cấp Hộ sinh
	340
	26
	105
	209
	

	- Cao đẳng Kỹ thuật viên Y
	08
	05
	03
	
	05

	- Trung cấp Kỹ thuật viên Y
	119
	52
	56
	11
	47

	- Y sỹ
	742
	105
	219
	418
	235

	* Dược khoa
	
	
	
	
	

	- Thạc sỹ Dược
	01
	01
	
	
	01

	- Dược sỹ chuyên khoa I
	07
	05
	02
	
	02

	- Dược sỹ Đại học
	16
	08
	07
	01
	09

	- Dược sỹ Trung cấp
	121
	35
	52
	34
	85

	- Kỹ thuật viên dược
	04
	02
	01
	01
	

	- Dược tá
	46
	10
	15
	21
	

	* Cán bộ ngành khác:

- Đại học khác

- Cao đẳng khác

- Trung cấp khác

- Cán bộ công nhân viên khác
	70

42

65

125
	51

29

33

83
	19

13

32

42
	
	


PHỤ LỤC 2:

Biểu 1. SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐẠI HỌC Y, DƯỢC (2004-2008)

	Năm

Bậc đào tạo
	Tổng số
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	Bác sỹ:

Chính qui:

- Chính qui

- Cử tuyển

- Liên kết

Chuyên tu:

- Thi tự do

- Hợp đồng
	45

23

19

17

113
	07

04

21
	08

02

16
	08

02

02

20
	08

08

09

05

15
	12

11

10

06

41

	Cộng:
	207
	32
	26
	32
	56
	79

	Dược sỹ đại học:

Chính qui

- Cử tuyển

- Liên kết
Chuyên tu:

- Thi tự do

- Hợp đồng

- Cử tuyển
	07

07

15

02
	02

02

01
	02

01
	03
	03

02

02
	04

03

06



	Cộng:
	31
	05
	03
	03
	07
	13

	Cử nhân

- Điều dưỡng

- Nữ hộ sinh
	78

03
	02
	39
	
	01
	39

	Cộng:
	81
	02
	39
	
	01
	39

	Cử nhân YTCC

- Tập trung
	10
	
	
	
	04
	06

	Cộng:
	10
	
	
	
	04
	06


Biểu 2. SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ SAU ĐẠI HỌC Y, DƯỢC (2004-2008)

	Năm

Bậc đào tạo
	Tổng số
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	* Y khoa:

- Tiến sỹ

- Thạc sỹ

- Bác sỹ CK II

- Bác sỹ CKI
	01

17

02

55
	01

03

09
	02

01

08
	04

14
	03

01

09
	05

15

	Cộng:
	75
	13
	11
	18
	13
	20

	* Dược

- DS CKI
	03
	01
	
	
	02
	

	Cộng:
	03
	01
	
	
	02
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PHỤ LỤC 1:

Biểu 2 - Thực trạng nhân lực y tế hệ điều trị tỉnh, huyện


		Số TT

		Đơn vị

		Giường bệnh 2009

		B. chế giao 2009

		Số cán bộ hiện có năm 2009

		BC theo định mức TT 08

		Số cán bộ còn thiếu so với hiện có

		Biên chế tăng thêm so với hiện có



		

		

		

		

		Bác sỹ

		DS ĐH

		Cao đẳng điều dưỡng

		

		Bác sỹ

		DS ĐH

		Cử nhân điều dưỡng

		Cao đẳng điều dưỡng

		



		 

		TỔNG CỘNG

		1400

		1338

		257

		12

		16

		1914

		283

		26

		68

		168

		575



		 

		A. TUYẾN TỈNH

		680

		662

		139

		04

		14

		940

		147

		12

		34

		81

		278



		1

		BV đa khoa tỉnh

		350

		346

		77

		01

		09

		490

		80

		05

		22

		45

		144



		2

		BVĐKKV Nghĩa Lộ

		200

		185

		35

		01

		03

		280

		38

		03

		12

		35

		95



		3

		Bệnh viện YHCT 

		80

		75

		17

		02

		01

		100

		18

		02

		03

		06

		25



		4

		Bệnh viên Tâm thần

		50

		56

		10

		 

		01

		70

		11

		02

		02

		05

		14



		 

		B. TUYẾN HUYỆN

		720

		676

		118

		08

		02

		974

		136

		14

		34

		87

		297



		1

		BVĐK Lục Yên

		90

		83

		15

		02

		 

		105

		17

		02

		04

		12

		22



		2

		BVĐK Mù Cang Chải

		50

		59

		11

		01

		 

		72

		13

		01

		02

		05

		13



		3

		BVĐK Trạm Tấu

		50

		48

		07

		01

		 

		72

		09

		01

		02

		05

		24



		4

		BVĐK Trấn Yên

		100

		98

		13

		 

		 

		132

		16

		02

		06

		18

		34



		5

		BVĐK Văn Chấn

		130

		113

		15

		01

		01

		171

		18

		02

		08

		16

		58



		6

		BVĐK Văn Yên

		120

		95

		19

		01

		 

		158

		22

		02

		04

		12

		63



		7

		BVĐK Yên Bình

		80

		87

		15

		01

		01

		132

		17

		02

		04

		12

		45



		8

		BVĐK TP Yên Bái

		100

		93

		23

		01

		 

		132

		24

		02

		04

		07

		38



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Biểu 3 - Thực trạng cán bộ hệ dự phòng tỉnh, huyện nhu cầu cán bộ đến 2015


		Số TT

		Đơn vị

		Biên chế giao năm 2009

		Số cán bộ hiện có

		BC theo Định mức HSCĐổi

		Số lượng cán bộ theo TT 08

		Số lượng thiếu



		

		

		

		Bác sỹ

		Dược sỹ đại học

		KTV x..nghiệm

		

		Bác sỹ

		Dược sỹ đại học

		Cử nhân YTCC

		KTV x.nghiệm

		



		 

		TỔNG CỘNG 

		522

		107

		06

		41

		600

		177

		25

		47

		59

		86



		 

		A. TUYẾN TỈNH

		230

		71

		05

		23

		290

		83

		16

		20

		32

		63



		1

		TT CSSK sinh sản

		33

		12

		 

		03

		30

		12

		01

		04

		03

		 



		2

		TT Giám định Y khoa

		07

		03

		 

		 

		14

		04

		 

		 

		 

		07



		3

		TT KN thuốc-MP-TP

		18

		 

		04

		 

		30

		 

		10

		 

		 

		12



		4

		TT Nội tiết

		19

		08

		 

		03

		20

		08

		01

		 

		03

		01



		5

		TT PC bệnh xã hội

		45

		14

		 

		03

		48

		15

		01

		04

		05

		03



		6

		TT PC HIV/AIDS

		15

		07

		 

		01

		30

		09

		01

		04

		03

		15



		7

		TT phòng CSR-KST-CT

		24

		06

		 

		04

		24

		07

		01

		02

		05

		 



		8

		TT Pháp y

		8

		02

		 

		 

		14

		04

		 

		 

		02

		06



		9

		TT TT - GD sức khỏe

		11

		02

		 

		 

		14

		04

		 

		02

		 

		03



		10

		TT Y tế dự phòng

		50

		17

		01

		09

		66

		20

		01

		04

		11

		16



		 

		B. TUYẾN HUYỆN

		292

		36

		01

		18

		310

		94

		09

		27

		27

		23



		1

		TTYT Lục Yên

		40

		06

		 

		02

		39

		12

		01

		03

		04

		 



		2

		TTYT Mù Cang Chải

		25

		03

		 

		01

		37

		11

		01

		03

		03

		12



		3

		TTYT Trạm Tấu

		26

		01

		 

		02

		37

		11

		01

		03

		03

		11



		4

		TTYT Trấn Yên

		40

		06

		 

		03

		39

		12

		01

		03

		03

		 



		5

		TTYT Văn Chấn

		41

		10

		 

		01

		41

		12

		01

		03

		03

		 



		6

		TTYT Văn Yên

		40

		04

		01

		02

		39

		12

		01

		03

		04

		 



		7

		TTYT Yên Bình

		40

		03

		 

		03

		39

		12

		01

		03

		03

		 



		8

		TTYT TP Yên Bái

		40

		03

		 

		04

		39

		12

		01

		03

		04

		 



		9

		TTYT TX Nghĩa Lộ

		26

		06

		 

		02

		32

		09

		01

		03

		02

		06





Biểu 4. Thực trạng cán bộ QLNN, hệ đào tạo và nhu cầu cán bộ đến 2015


		Số TT

		Đơn vị

		Biên chế giao năm 2009

		Số cán bộ hiện có

		Tổng số CB 2015

		Số lượng cán bộ theo nhu cầu đến 2015

		Số lượng thiếu 



		

		

		

		Bác sỹ

		Dược sỹ đại học

		Cử nhân Điều dưỡng

		Cử nhân Hộ sinh

		

		Bác sỹ

		Dược sỹ đại học

		Cử nhân Điều dưỡng

		Cử nhân Hộ sinh

		



		 

		TỔNG CỘNG 

		151

		43

		05

		02

		01

		254

		106

		12

		12

		08

		103



		 

		A. TUYẾN TỈNH

		115

		38

		05

		02

		01

		200

		88

		12

		12

		08

		85



		1

		Cơ quan Sở Y tế

		36

		14

		04

		 

		 

		40

		16

		06

		 

		 

		04



		2

		Chi cục DS-KHHGĐ

		14

		02

		 

		 

		 

		20

		06

		 

		 

		 

		06



		3

		Chi cục ATVSTP

		13

		03

		 

		 

		 

		20

		06

		 

		 

		 

		07



		4

		Trường Trung cấp Y tế

		52

		19

		01

		02

		01

		120

		60

		06

		12

		08

		68



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		B. TUYẾN HUYỆN

		36

		05

		 

		 

		 

		54

		18

		 

		 

		 

		18



		1

		 9 Trung tâm DS-KHHGĐ

		36

		05

		

		 

		 

		54

		18

		 

		 

		 

		18



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





PHỤ LỤC 2 :

Biểu 3. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ TỪ NĂM 2009 -2015

		STT

		Chức danh

		Số lượng

		Kinh phí phải chi trả theo năm học

		NS



		

		

		

		2009-2010 

		2010-2011

		2011-2012

		2012-2013

		2013-2014

		2014-2015

		2015-2016

		tỉnh



		I

		ĐÀO TẠO MỚI

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		1

		Bác sỹ:

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ hợp đồng: 


                        Vùng cao thấp

		90

		10

		10

		10

		15

		15

		15

		15

		



		

		                        Vùng cao, vùng ĐBKK

		120

		20

		20

		20

		15

		15

		15

		15

		



		

		Hệ cử tuyển

		70

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		



		 

		Hệ liên kết đào tạo

		140

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		



		2

		Dược sỹ ĐH hệ hợp đồng:


                   Vùng thấp

		30

		04

		04

		04

		04

		04

		05

		05

		



		

		                        Vùng cao, vùng ĐBKK

		5

		01

		01

		01

		01

		01

		

		

		



		3

		Cử nhân Điều dưỡng hệ hợp đồng:  


                    Vùng cao thấp

		140

		35

		

		35

		

		35

		

		35

		



		

		                        Vùng cao, vùng ĐBKK

		20

		05

		

		05

		

		05

		

		05

		



		4

		Cử nhân YYCC hợp đồng: 


                    Vùng cao thấp

		50

		06

		06

		06

		06

		06

		10

		10

		



		

		                        Vùng cao, vùng ĐBKK

		20

		04

		04

		04

		04

		04

		

		

		



		5

		Đào tạo bồi dưỡng CB YT xã

		1830

		270

		270 

		270

		270

		250

		250

		250

		



		6

		NVYTTB lồng ghép CTV dân số

		 1240

		120

		200

		200

		 180

		180

		180

		180

		 



		7

		Y sỹ đa khoa, CK,PHCN, học đường…

		900

		300

		200

		100

		100

		70

		70

		60

		



		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		





Biểu 1. ƯỚC TÍNH NHU CẦU KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ TỪ NĂM 2009 - 2015


		STT

		Chức danh

		Số lượng

		Số lượng

		Kinh phí phải chi trả theo năm học

		NS



		

		

		

		

		2009-2010 

		2010-2011

		2011-2012

		2012-2013

		2013-2014

		2014-2015

		2015-2016

		tỉnh



		I

		ĐÀO TẠO MỚI

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bác sỹ hệ hợp đồng

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		           Vùng thấp

		90

		3 tr/SV/năm x 4

		30

		60

		90

		120

		140

		150

		165

		755



		

		           Vùng cao, vùng ĐBKK

		120 

		6,3 tr/SV/năm x 4

		126

		252

		378

		535.5

		567

		598.5

		630

		3087



		

		Bác sỹ hệ liên kết

		70

		3,5 tr/SV/năm x 7

		35

		70

		105

		140

		175

		210

		245

		980



		2

		Dược sỹ ĐH hệ hợp đồng:


           Vùng thấp                                                   

		30

		4 tr/SV/năm x 4

		16

		32

		48

		64

		64

		68

		72

		364



		

		          Vùng cao, vùng ĐBKK  

		5

		7,8 tr/SV/năm x 4

		7.8

		14.6

		23.4

		31.2

		31.2

		0

		0

		108.2



		3

		Cử nhân Điều dưỡng hệ hợp đồng:


         Vùng thấp

		140

		3 tr/SV/năm x 4




		105

		105

		210

		210

		210

		210

		210

		1260



		

		        Vùng cao, vùng ĐBKK   

		20

		6,5 tr/SV/năm x 4

		26

		52

		78

		104

		104

		0

		0

		364



		4

		Cử nhân YYCC hệ hợp đồng:


         Vùng thấp

		50

		3 tr/SV/năm x 4

		18

		36

		54

		72

		72

		84

		96

		432



		

		         Vùng cao, vùng ĐBKK   

		

		6,5 tr/SV/năm x 4

		25.2

		50.4

		75.6

		88.2

		88.2

		0

		0

		327.6



		5

		NVYTTB lồng ghép CTV dân số

		 1240

		

		600

		1000

		1000

		 900

		900

		900

		900

		6200



		 

		Tổng cộng :

		

		

		989

		1672

		2062

		2264.9

		2351.4

		2220.5

		2318

		13877.8






